
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 24/6, Tổ 20, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

11/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN 
THUẦN

0110447640

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (trừ đấu giá tài sản)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn phụ kiện trang sức; Bán buôn phụ kiện tóc, 
Bán buôn đồng hồ, túi xách; Bán buôn đồ chơi trẻ em (trừ đồ 
chơi có hại cho nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng 
đén an ninh trật tự, an toán xã hội); Bán buôn giường, tủ, bán 
ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649(Chính)

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4652

5. Lập trình máy vi tính 6201

6. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

7. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

8. Cổng thông tin
(trừ các loại thông tin nhà nước cấm và hoạt động báo chí)

6312

9. Quảng cáo 7310

10. Sản xuất sợi 1311

11. Sản xuất vải dệt thoi 1312

12. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

13. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

14. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN THUẦN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0921.673.833
Email: cty.nguyenthuan.ctn@gmail.co

m

Fax:
Website:
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15. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

16. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm 
các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau 
thông qua chất kết dính, – Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, 
quả tua, – Sản xuất nỉ, – Sản xuất màn tuyn và các màn bằng 
vải khác, sản xuất viền đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc 
mẫu ten rời để trang trí, – Sản xuất tấm dệt được tẩm, được 
phủ hoặc tráng nhựa, – Sản xuất sợi kim loại hoá hoặc dây 
thừng và dây cao su có lớp nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt 
được tráng, phủ hoặc bọc bằng cao su hoặc nhựa, – Sản xuất 
vải bố làm lốp xe bằng sợi nhân tạo có độ bền cao

1399

17. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

18. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

19. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

20. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

21. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(trừ chế biến gỗ)

1621

22. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(trừ chế biến gỗ)

1622

23. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
(trừ chế biến gỗ)

1629

24. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

25. In ấn 1811

26. Dịch vụ liên quan đến in
Chi tiết: in (trừ rập khuân tem)

1812

27. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai 
lọ bằng nhựa

2220

28. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

29. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

30. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

31. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

32. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

33. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

34. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

35. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi - Vận 
tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

4931
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36. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không 
theo tuyến cố định

4932

37. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hành khách biển nội địa

5011

38. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa biển nội địa

5012

39. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định - 
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến

5021

40. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa

5022

41. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

42. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

43. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ 
cho thuê lại lao động)

7830

44. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

45. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

46. Thu gom rác thải không độc hại 3811

47. Thu gom rác thải độc hại 3812

48. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

49. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

50. Tái chế phế liệu 3830

51. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

52. Xây dựng công trình đường bộ 4212

53. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

54. Xây dựng công trình công ích khác 4229

55. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

56. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

57. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

58. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

59. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

60. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

61. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753
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1.900.000.000 VNĐ

62. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: -Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; -Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh; -Bán 
lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4759

63. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

64. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

65. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

66. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ 
em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

4764

67. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

68. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ dược phẩm)

4772

69. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng, bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể 
thao; bán lẻ tem và tiền kim khí, trừ đấu giá)

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 035088002248

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 58 Ngõ 75 Đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 24, Phường Mai Dịch, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 58 Ngõ 75 Đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 24, Phường Mai Dịch, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN THUẦN Nam
13/02/1988 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035088002248
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 58 Ngõ 75 Đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 24, Phường Mai Dịch, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 58 Ngõ 75 Đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 24, Phường Mai Dịch, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN THUẦN Nam

13/02/1988 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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